	Họ và tên: .........................................

Lớp: 4A...
	BÀI TẬP CUỐI TUẦN MÔN TOÁN

Tuần 2 – Khối 4


Thứ hai

Bài 1: Viết vào ô trống trong bảng sao cho thích hợp:

	Đọc số
	Viết số
	Lớp ..........
	Lớp ...........

	
	
	Hàng .........

.........
	Hàng .........

.........
	Hàng .........

.........
	Hàng .........

.........
	Hàng

.........

.........
	Hàng .........

.........

	...........................................

...........................................

...........................................
	645729
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	Tám mươi mốt nghìn hai trăm bốn mươi tư
	……….
	……
	……
	……
	……
	……
	……

	……………………………

…………………………….
	908 008
	……
	……
	……
	……
	……
	……


Bài 2: Viết theo mẫu:

        M :    28199 = 20 000 + 8000 + 100 + 90 + 9

        17260 =  …………………………………………………………………….............

        400 502 =  ……………………………………………………………………...........

        400906 =  …………………………………………………………………….............

        abcde = .......................................................................................................................

Bài 3: Đặt tính rồi tính:
a) 46231 + 20179                b) 37092 – 29948              c) 9085 × 8                d) 62915 : 5

Thứ ba

Bài 1: Tìm x:

a) 7 × x = 18939 + 3825                                              b) x × 2 + x × 3 = 80400
Bài 2: Hãy viết tất cả các số có 4 chữ số mà tồng các chữ số bằng 3 rồi xếp các số đó theo thứ tự tăng dần.
Bài 3: Tính hiệu của số lẻ bé nhất có 5 chữ số và số chẵn lớn nhất có 4 chữ số khác nhau.

Thứ tư

Bài 1: Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:

         25 386   ........   23 407                                 34 089     ..........   34 000  +  89 

        178 560  .......  145 306                                 500 102   ..........  709 298 

        999 098  ....... 989 098                                  100 001   ..........  987 001 
Bài 2: ViÕt theo mÉu:

MÉu: 400000 + 80000 + 600 + 70 + 8 = 480678

   900000 + 9000 + 400 + 4 =

   600000 + 80000 + 700  = 

        800000 + 30 + 2 = 

Bài 3: Mét ng​ưêi nu«i 48 con thá. Sau khi b¸n ®i 
[image: image1.wmf]8

1

sè thá, ng​ưêi ®ã nhèt ®Òu sè thá cßn l¹i vµo 6 chuång. Hái mçi chuång nhèt mÊy con thá?
Thứ năm

Bài 1: ViÕt sè, biÕt sè ®ã gåm:

a) 6 triệu, 3 tr¨m ngh×n, 8 chôc ngh×n, 2 tr¨m, 1 chôc, 4 ®¬n vÞ: ……………………
b) 9 tr¨m triệu, 5 triệu, 6 ngh×n, 8 ngh×n, 6 chôc, 4 ®¬n vÞ: …………………………
     c) 7 tr¨m triệu, 9 ngh×n, 8 ®¬n vÞ: ……………………………………………………        
Bài 2: TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

a) 27 × a - 36 víi a = 8

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

b) 24531 - 1045 × m víi m = 6

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..
Bài 3: ë gi÷a mét tê giÊy h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 15cm, chiÒu réng 9cm. B¹n Hµ vÏ mét h×nh vu«ng cã ®é dµi mét c¹nh lµ 3cm råi t« mµu h×nh ®ã (xem h×nh vÏ). TÝnh diÖn tÝch phÇn tê giÊy ch​a t« mµu.
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